TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
           NĂM HỌC: 2020-2021
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI 

I. CÁC ĐOÀN THỂ:

1. Công an khu vực – Đ/c Hải: 038.368.8888
2. Công an Phòng cháy chữa cháy: 098.668.8803 – 037.3840.222 (Tân)
3. Cứu hỏa: 114

5. Cứu thương: 115

6. Cảnh sát: 113
II. DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CB-GV-NV NHÀ TRƯỜNG:

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Số điện thoại
	Ghi chú

	1. 
	Trần Thị Ngọc Yến
	Hiệu trưởng
	0978419081
	

	2. 
	Đỗ Thị Thu Hoài
	Phó Hiệu trưởng
	0396271222
	

	3. 
	Nguyễn Thị Sơn Hường
	Phó Hiệu trưởng
	0904043439
	

	4. 
	Nguyễn Quỳnh Phương
	Tổ trưởng tổ XH
	0982981368
	

	5. 
	Tô Thị Phương Dung
	Tổ phó tổ XH
	0912421224
	

	6. 
	Nguyễn Thị Hải Anh
	Giáo viên – Thủ quỹ
	0903291478
	

	7. 
	Phạm Thị Thanh Bình
	Chủ tịch công đoàn
	0964084683
	

	8. 
	Phan Thị Lương
	Giáo viên
	0982210154
0866  555929
	

	9. 
	Trần Thị Nhiều
	Giáo viên
	0979983124
	

	10. 
	Nguyễn T. Minh Phương
	Giáo viên
	0968081216
	

	11. 
	Nguyễn Tường Phượng
	Giáo viên
	0912906160
	

	12. 
	Đặng Thị Thái Bảo
	Giáo viên
	0982715258
	

	13. 
	Nguyễn Văn Sơn
	Giáo viên
	0984848265
	

	14. 
	Phùng Thị Thư
	Giáo viên Tổng phụ trách
	0916881311
	

	15. 
	Nguyễn Hoài Trang
	Giáo viên
	0988708066
	

	16. 
	Hoàng Thị Hồng Vân
	Giáo viên
	0989208697
	

	17. 
	Phạm Thị Thanh Mai
	BCH Công đoàn
	0988278843
	

	18. 
	Nguyễn Thị Thanh Hòa
	Giáo viên
	0943070307
	

	19. 
	Bùi Bích Phương
	Giáo viên
	0975976357
	

	20. 
	Trần Thu Thủy
	Giáo viên
	0979590725
	

	21. 
	Đinh Thị Lụa
	Giáo viên
	0982358695
	

	22. 
	Đinh Nguyên Trường
	Giáo viên
	0395429571
	

	23. 
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Tổ phó tổ TN 
– Trưởng ban TTND
	0964482042
	

	24. 
	Trần Thị Hương Giang
	Tổ trưởng tổ TN
	0988287089
	

	25. 
	Nguyễn Thị Tố Loan
	BCH Công đoàn
	0382849176
	

	26. 
	Trần Thị Trà My
	Giáo viên
	0368060038
	

	27. 
	Lê Thị Mai Oanh
	Giáo viên
	0988150188
	

	28. 
	Nguyễn Thị Quý
	Giáo viên
	0936395592
	

	29. 
	Phạm Như Trang
	Giáo viên
	0976996252
	

	30. 
	Đỗ Thị Minh Xuân
	Giáo viên
	0374539638
	

	31. 
	Nguyễn Thị Huyên
	Giáo viên
	0386018504
	

	32. 
	Vũ Trí Công
	Giáo viên
	0978823634
	

	33. 
	Bùi Thị Duyên
	Giáo viên
	0398272213
	

	34. 
	Nguyễn Thùy Dung
	Giáo viên
	0989904475
	

	35. 
	Nguyễn Thị Thu Trang (BC Toán)
	Giáo viên
	0965880193
	

	36. 
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Giáo viên
	0395155496
	

	37. 
	Đặng Thị Thu Hương
	Giáo viên
	0977230527
	

	38. 
	Nguyễn Thị Minh Huế
	Giáo viên
	0968308992
	

	39. 
	Bùi Thị Thứ
	Giáo viên
	0374858301
	

	40. 
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	Giáo viên
	0349468706
	

	41. 
	Hoàng Thị Thảo
	Giáo viên
	0392916909
	

	42. 
	Đào Linh Chi (TA)
	Giáo viên
	0395825544
	

	43. 
	Vũ Thị Hằng (GDCD)
	Giáo viên
	0327789589
	

	44. 
	Nguyễn Thị Thùy (Văn)
	Giáo viên
	0375605169
	

	45. 
	Nguyễn Thị Loan (GDCD)
	Giáo viên
	0988837622
	

	46. 
	Trương Thị Thảo (Sử)
	Giáo viên
	0375236530
	

	47. 
	Nguyễn Thị Nga
	Giáo viên
	0374701923
	

	48. 
	Nguyễn Minh Châu
	Giáo viên
	0917356991
	

	49. 
	Trịnh Thị Thanh Xuân
	Giáo viên
	0975272585
	

	50. 
	Nguyễn Xuân Tiến
	Giáo viên
	0903243067
	

	51. 
	Nguyễn Thị Lan Hương (Toán –HĐ)
	Giáo viên
	0902099457
	

	52. 
	Nguyễn Thị Thu Trang (Hợp đồng – Toán)
	Giáo viên
	0916510786
	

	53. 
	Tô Thị Phi Điệp
	Giáo viên 
	0984953000
	

	54. 
	Bùi Thị Hoa
	Giáo viên
	0976015890
	

	55. 
	Bùi Văn Đạo
	Giáo viên
	0978056860
	

	56. 
	Dương Thùy Linh
	Giáo viên
	0357346248
	

	57. 
	Lê Thu Trang (Cao)
	Giáo viên
	0988659498
	

	58. 
	Phạm Hải Yến (hợp đồng)
	Giáo viên
	0374012299
	

	59. 
	Phạm Thu Dinh
	Giáo viên
	0976801286
	

	60. 
	Hoàng Văn Dũng
	Giáo viên
	0913590849
	

	61. 
	Quách Thị Thu
	Giáo viên
	0949821959
	

	62. 
	Nguyễn Thị Kim Anh
	Giáo viên
	0915693996
	

	63. 
	Lê Thu Diễn
	Giáo viên
	0971956595
	

	64. 
	Nguyễn Thu Hương
	Kế toán
	0936063586
	

	65. 
	Võ Thị Hồng Khuyên
	Thư viện
	0985498189
	

	66. 
	Đặng Quang Thắng
	Văn phòng
	0705868880
	

	67. 
	Hà Thị Mai Hoa
	Thiết bị đồ dùng
	0972877449
	

	68. 
	Nguyễn Văn Hùng
	Y tế
	0942791668
	

	69. 
	Nguyễn Ngọc Hải
	Giám thị
	0396335110
	

	70. 
	Nguyễn Trí Dũng
	Bảo vệ
	0912257642
	

	71. 
	Nguyễn Trọng Hùng 
	Bảo vệ
	0817718823
	

	72. 
	Nguyễn Đăng Vỵ
	Bảo vệ
	0947529773
	

	73. 
	Nguyễn Thanh Bình
	Bảo vệ
	0914675341
	

	74. 
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Tạp vụ
	0984791913
	

	75. 
	Nguyễn Thị Kim Hoa
	Tạp vụ
	0989330169
	

	76. 
	Đỗ Thị Thu Hằng
	Chăm sóc cây
	0983012550
	


Rồng điện nước: 0947861978
Hoàng lái xe: 30E87701: 0975760767
